
DANH SÁCH (Tính đến 05/05/2020) 

TT Tên Công ty Giấy phép 

1 
Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt 

Nam (NAPAS) 

11/GP-NHNN ngày 08/09/2015; 

02/GP-NHNN ngày 05/01/2018 

2 
Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam 

(VNPAY) 
15/GP-NHNN ngày 02/10/2015 

3 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến 

(M_SERVICE JSC) 

16/GP-NHNN ngày 16/10/2015; 

42/GP-NHNN ngày 13/07/2017 

4 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Việt Úc 

(BANKPAY) 
17/GP-NHNN ngày 19/10/2015 

5 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Việt Nam 

Trực tuyến (Vietnam Online) 
23/GP-NHNN ngày 30/10/2015 

6 
Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến Cộng đồng 

Việt (VIET UNION CORP) 
27/GP-NHNN ngày 23/11/2015 

7 
Công ty Cổ phần Phát triển thể thao điện tử Việt 

Nam (VIETNAM ESPORTS) 
29/GP-NHNN ngày 16/12/2015 

8 
Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Điện lực 

và Viễn Thông (ECPay) 
31/GP-NHNN ngày 17/12/2015 

9 Công ty TNHH ZION (ZION CO.,LTD) 19/GP-NHNN ngày 18/01/2016 

10 
Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT 

(VNPT EPAY) 
21/GP-NHNN ngày 22/01/2016 

11 
Công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt 

Phú (VIET PHU PAYMENT SURPORT CORP) 
24/GP-NHNN ngày 01/02/2016 

12 
Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim 

(BAOKIM E-COMMERCE.,JSC) 
26/GP-NHNN ngày 01/02/2016 

13 
Công ty cổ phần công nghệ Vi mô (VIMO 

TECHNOLOTY.,JSC) 
30/GP-NHNN ngày 22/02/2016 

14 
Tổng công ty truyền thông đa phương tiện – 

Công ty TNHH 1TV (VTC) 
31/GP-NHNN ngày 24/02/2016 

15 
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ MoCa 

(MOCA.,CORP) 
32/GP-NHNN ngày 25/02/2016 

16 Công ty TNHH Ví FPT (FPT WALLET) QĐ 42/GP-NHNN ngày 08/04/2016 

17 
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và công 

nghệ M-PAY (M-PAY.,JSC) 
76/GP-NHNN ngày 07/12/2016 



18 
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ trực 

tuyến ONEPAY (ONEPAY JSC) 
80/GP-NHNN ngày 28/12/2016 

19 
Công ty TNHH Dịch Vụ Thanh Toán WEPAY 

(WEPAY CO.,LTD) 
81/GP-NHNN ngày 29/12/2016 

20 
Công ty Cổ phần Ngân lượng (NGANLUONG 

JSC) 
22/GP-NHNN ngày 10/02/2017 

21 
Công ty cổ phần True Money Việt Nam (True 

Money Vietnam., JSC) 

38/GP-NHNN ngày 16/4/2020 (cấp 

lần 2) 

22 Tổng Công ty Truyền thông (VNPT – Media) 41/GP-NHNN ngày 06/07/2017 

23 Công ty cổ phần VINID PAY (VINID PAY) 
89/GP-NHNN ngày 16/9/2017 (cấp 

lần 2) 

24 
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội 

(VIETTEL) 

25/GP-NHNN ngày 17/01/2019 (cấp 

lần 2) 

25 
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và chuyển giao 

công nghệ Vina (VINATTI CO.,LTD) 
37/GP-NHNN ngày 01/03/2018 

26 
Công ty TNHH dịch vụ Nền di động Việt Nam 

(VIMASS CO.,LTD) 
41/GP-NHNN ngày 12/03/2018 

27 
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ mạng lưới 

Thông minh (SMART NET LTD) 
30/GP-NHNN ngày 30/01/2019 

28 Công ty TNHH Edenred Việt Nam (EDENRED) 31/GP-NHNN ngày 30/01/2019 

29 Công ty cổ phần PAYTECH (PAYTECH) 32/GP-NHNN ngày 30/01/2019 

30 Công ty cổ phần dịch vụ EPAY (EPAY) 54/GP-NHNN ngày 24/05/2019 

31 
Công ty cổ phần Công nghệ FINVIET 

(FINVIET) 
87/GP-NHNN ngày 23/8/2019 

32 Công ty cổ phần Giải trí di động (ME CORP) 93/GP-NHNN ngày 01/10/2019 

33 Công ty cổ phần Thanh toán G (G PAY) 37/GP-NHNN ngày 15/4/2020 

34 Công ty cổ phần Công nghệ VIDIVA (VIDIVA) 39/GP-NHNN ngày 21/4/2020 

 


